
1. Điều chỉnh thời khóa biểu lớp học phần: 

Học phần 
Mã lớp học 

phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

Nhập môn lập trình INT1008 20 TS. Trần Thanh Hải 5 4-6 PM405-E3 TS. Trần Thanh Hải 5 4-6 PM401-E5 N1 

Nhập môn lập trình INT1008 20 TS. Trần Thanh Hải 5 1-3 PM405-E3 TS. Trần Thanh Hải 5 1-3 PM401-E5 N2 

Nhập môn lập trình INT1008 21 TS. Trần Thanh Hải 7 7-9 PM405-E3 TS. Trần Thanh Hải 7 7-9 PM401-E5 N1 

Nhập môn lập trình INT1008 21 TS. Trần Thanh Hải 7 10-12 PM405-E3 TS. Trần Thanh Hải 7 10-12 PM401-E5 N2 

Mạng máy tính  INT2213 1 CN. Ngô Minh Hoàng 7 7-9 PM405-E3 ThS. Đào Minh Thư 7 7-9 PM401-E5 N1 

Mạng máy tính  INT2213 1 CN. Ngô Minh Hoàng 7 10-12 PM405-E3 ThS. Đào Minh Thư 7 10-12 PM401-E5 N2 

Lập trình nâng cao INT2215 3 CN. Trần Quang Bách 3 9-10 PM405-E3 CN. Trần Quang Bách 3 9-10 PM401-E5 N1 

Lập trình nâng cao INT2215 3 CN. Trần Quang Bách 3 11-12 PM405-E3 CN. Trần Quang Bách 3 11-12 PM401-E5 N2 

Lập trình nâng cao INT2215 3 CN. Lê Phạm Văn Linh 3 5-6 PM405-E3 CN. Lê Phạm Văn Linh 3 5-6 PM401-E5 N3 

Lập trình nâng cao INT2215 6 CN. Lê Phạm Văn Linh 4 1-2 PM405-E3 CN. Lê Phạm Văn Linh 4 1-2 PM401-E5 N1 

Lập trình nâng cao INT2215 6 HVCH. Nguyễn Đình Tuân 4 3-4 PM405-E3 HVCH. Nguyễn Đình Tuân 4 3-4 PM401-E5 N2 

Cơ sở dữ liệu INT2211 1 CN. Đồng Việt Hoàng 5 11-12 PM405-E3 CN. Đồng Việt Hoàng 5 11-12 PM401-E5 N2 

Cơ sở dữ liệu INT2211 4 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 2 7-8 PM405-E3 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 2 7-8 PM401-E5 N1 

Cơ sở dữ liệu INT2211 4 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 3 7-8 PM405-E3 ThS. Lê Hoàng Quỳnh 3 7-8 PM401-E5 N2 

Mạng máy tính INT2213 5 ThS. Đào Minh Thư 2 1-3 PM208-G2 CN. Ngô Minh Hoàng 2 1-3 PM208-G2 N1 

Mạng máy tính INT2213 5 ThS. Đào Minh Thư 2 4-6 PM208-G2 CN. Ngô Minh Hoàng 2 4-6 PM208-G2 N2 

Lập trình nâng cao INT2215 22 ThS. Vương Thị Hải Yến 4 11-12 PM405-E3 ThS. Vương Thị Hải Yến 4 11-12 PM401-E5 N1 

Lập trình nâng cao INT2215 22 ThS. Vương Thị Hải Yến 4 9-10 PM405-E3 ThS. Vương Thị Hải Yến 4 9-10 PM401-E5 N2 

Nhập môn lập trình INT1008 4 
ThS. Hoàng Thị Ngọc 
Trang 

6 10-12 PM405-E3 
ThS. Hoàng Thị Ngọc 

Trang 
6 10-12 PM401-E5 N1 

Thực hành công nghệ EPN2006 1 
TS. Vũ Thị Thao 
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

7 1-6 
PTN khoa 

VLKT 

TS. Vũ Thị Thao 

TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 

ThS. Vũ Nguyên Thức 

7 1-6 
PTN khoa 

VLKT 
CL 

Nhập môn lập trình INT1008 6 ThS. Vũ Minh Anh 6 10-12 PM207-G2 ThS. Vũ Minh Anh 6 10-12 PM202-G2 N1 

Vẽ kỹ thuật CTE2018 2 TS. Dương Tuấn Mạnh 2 3-4 PM405-E3 TS. Dương Tuấn Mạnh 2 3-4 PM401-E5 N1 



Học phần 
Mã lớp học 

phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

Vẽ kỹ thuật CTE2018 2 TS. Dương Tuấn Mạnh 2 1-2 PM405-E3 TS. Dương Tuấn Mạnh 2 1-2 PM401-E5 N2 

Nhập môn lập trình 
Robot 

RBE1002 1 ThS. Phan Hoàng Anh 6 4-5 PM405-E3 ThS. Phan Hoàng Anh 6 4-5 PM401-E5 N2 

Xử lý ảnh và thị giác 
Robot (học tuần 10-15) 

RBE3015 1 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 6 7-9 PM405-E3 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 6 7-9 PM401-E5 N2 

Lập trình nâng cao INT2215 27 ThS. Nguyễn Minh Trang 2 9-10 PM405-E3 ThS. Nguyễn Minh Trang 2 9-10 PM401-E5 N1 

Lập trình nâng cao INT2215 27 ThS. Nguyễn Minh Trang 2 11-12 PM405-E3 ThS. Nguyễn Minh Trang 2 11-12 PM401-E5 N2 

Cấu trúc dữ liệu và giải 
thuật 

INT2210 22 ThS. Lê Minh Khôi 5 7-8 PM405-E3 ThS. Lê Minh Khôi 5 7-8 PM401-E5 N1 

Cấu trúc dữ liệu và giải 
thuật 

INT2210 22 ThS. Lê Minh Khôi 5 9-10 PM405-E3 ThS. Lê Minh Khôi 5 9-10 PM401-E5 N2 

Thiết bị và phân tích tín 
hiệu y sinh  

ELT3087 20 
TS. Lê Vũ Hà  
PGS.TS. Nguyễn Linh 
Trung 

2 4-6 210-GĐ3 

TS. Lê Vũ Hà  

PGS.TS. Nguyễn Linh 

Trung 

5 7-9 217-GĐ3 TA 

Cơ sở thiết kế máy (LT)  EMA2033 1 TS. Trần Thanh Tùng 4 9-11 
Xưởng cơ 

khí 
TS. Trần Thanh Tùng 4 9-11 

Xưởng cơ 

khí 
CL 

Cơ sở thiết kế máy (TH) EMA2033 1 TS. Trần Thanh Tùng 6 7-9 
Xưởng cơ 

khí 
TS. Trần Thanh Tùng 6 7-9 

Xưởng cơ 

khí 
CL 

Thiết kế và mô phỏng 
hệ thống điều khiển  

ELT3073 20 TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 5 8-11 211-GĐ3 TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 5 8-11 PM402-E5 CL 

Tiếng Anh B2 FLF1108 32 Trường ĐHNN 7 7-11 214-GĐ3 Trường ĐHNN 7 7-11 216-GĐ3 CL 

 
 


